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*Hướng dẫn cách ghi: 

Cột B: Ghi tên Doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp/cơ sở sản xuất công nghiệp mới đi 
vào sản xuất trong năm hoặc mở rộng, thêm mới dây chuyền, phân xưởng sản xuất sản 
phẩm mới...trong năm và có giá trị sản phẩm sản xuất ước đạt trên 10% tổng giá trị của 
ngành cấp 2 tương ứng 

Cột C: Ghi thời gian dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất sản phẩm (tháng...năm...) 

Cột D: Liệt kê một số sản phẩm chính của doanh nghiệp/cơ sở  

Cột E: Ghi theo danh mục sản phẩm/mặt hàng của cơ quan Thống kê 

Cột 1: Là khả năng sản xuất cao nhất trong một năm của thiết bị máy móc hoặc dây 
chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản 
xuất, áp dụng các quy trình công nghệ tiên tiến với việc tổ chức sản xuất và lao động theo 
hình thức tiến bộ trên cơ sở công suất thiết kế của máy móc thiết bị hiện có của doanh 
nghiệp 

Cột 2,4: Ghi sản lượng sản phẩm dự kiến sản xuất thực tế trong năm 

Cột 3,5: Ghi giá trị của sản phẩm dự kiến sản xuất thực tế trong năm (được tính bằng sản 
lượng sản phẩm sản xuất (x) đơn giá sản phẩm dự kiến) 

Cột 6: Ghi rõ lý do tăng mới: Ví dụ: doanh nghiệp mới/doanh nghiệp có dây chuyền sản 
xuất mới đi vào hoạt động sản xuất/ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới.... 

  

 


